
      PHỤ LỤC I

       CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG CHỦ YẾU THÁNG 5/2023

          (Kèm theo Công văn số          /SXD-CL&VL ngày     /6/2023 của Sở Xây dựng Quảng Ngãi)

tại trung 

tâm TP 

Quảng 

Ngãi

tại nơi 

sản 

xuất/kho

/mỏ

toàn tỉnh 

Quảng 

Ngãi

tại các 

khu vực 

cụ thể 

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

A XĂNG, DẦU,  ĐIỆN

1
Điện (giá bán lẻ bình 

quân)

từ ngày 01 đến ngày 

03/5/2023
đ/kW 1.864,44

từ ngày 04/5/2023 đ/kW 1.920,37

2

B BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM

Xí nghiệp Bê tông 

Quảng Ngãi (Chi 

nhánh Cty CP Bê tông 

Xây dựng Hà Nội) (*)

KCN Tịnh 

Phong, huyện 

Sơn Tịnh

giao hàng đến 

công trình trong 

phạm vi 10Km từ 

Xí nghiệp

3 Mác 100 đ/m
3 1.130.000

4 Mác 150 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.180.000

5 Mác 200 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.230.000

6 Mác 250 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.280.000

7 Mác 300 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.330.000

8 Mác 350 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.380.000

9 Mác 400 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.430.000

10 Mác 450 đ/m
3 Độ sụt 10+-2/ R28 1.480.000

11
Bơm bê tông một lần 

bơm < 30m3, (tính=1ca)
đ/ca 2.500.000

12
bơm bê tông một lần 

bơm > 30m3, (tính m3)
đ/m

3 110.000

Nhà máy BT Việt Nhật 

(C.ty CP XD ĐT&KCN 

Q.Ngãi) (*)

 KCN Tịnh 

Phong, Sơn 

Tịnh

cự ly từ km thứ 

11 trở đi, mỗi km 

tăng thêm 

10.000đ/m3

13 Mác 100R28 đ/m
3  độ sụt 12±2 cm 1.120.000

14 Mác 150R28 đ/m
3  độ sụt 12±2 cm 1.170.000

15 Mác 200R28 đ/m
3  độ sụt 12±2 cm 1.220.000

16 Mác 250R28 đ/m
3  độ sụt 12±2 cm 1.270.000

17 Mác 300R28 đ/m
3  độ sụt 12±2 cm 1.320.000

18 Mác 350R28 đ/m
3  độ sụt 12±2 cm 1.370.000

19 Mác 400R28 đ/m
3  độ sụt 12±2 cm 1.420.000

20 Mác 450R28 đ/m
3  độ sụt 12±2 cm 1.470.000

STT
Loại vật liệu xây 

dựng

Đơn 

vị 

tính

 địa chỉ 

nơi sản 

xuất, Kho, 

mỏ

Đối với giá xăng dầu, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cập tại mục Thông cáo báo chí 

của Website https://www.petrolimex.com.vn do tập đoàn Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố công khai.

ghi chú

Giá theo khu vực (trước thuế VAT)
Tiêu chuẩn kỹ 

thuật/ quy 

cách/ nhà sản 

xuất/xuất xứ/
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

21 Phụ gia R7 đ/m
3 80.000

22 Phụ gia R4 đ/m
3 160.000

23
Bơm bê tông một lần 

bơm < 30m3, (tính=1ca)
đ/ca 2.500.000

24
bơm bê tông một lần 

bơm > 30m3, (tính m3)
đ/m

3 110.000

C CỬA CÁC LOẠI

CÔNG TY TNHH NHÔM NAM SUNG

Nhôm thanh định hình 

  (Màu sơn tĩnh điện: nâu, xám, trắng, đen, xanh, vàng…; Màu vân gỗ: vàng, đỏ

  Màu Anode- ED: trắng, nâu bóng ; Màu Anode mờ: trắng, nâu mờ)

Sản phẩm nhôm dạng profile Hệ NS-55, NS-93, NS-60 dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi; dài 6m/cây

25 Màu Sơn tĩnh điện đ/kg 100.609

26 Màu Sơn vân gỗ đ/kg 120.082

27 Màu Anode- ED đ/kg 112.664

28 Màu Anode mờ đ/kg 109.882

Sản phẩm nhôm dạng profile Hệ Mặt dựng Semi Unitized, NS-65, NS-70; dài 6m/cây

29 Màu Sơn tĩnh điện đ/kg 103.391

30 Màu Sơn vân gỗ đ/kg 122.864

31 Màu Anode- ED đ/kg 115.445

32 Màu Anode mờ đ/kg 112.664

Sản phẩm nhôm dạng profile Hệ NS-700 bản 1000, NS-188, NS-888, NS-1000, NS-838, NS-1038, NS-380, NS-760, NS-720, NS-1076, NS-

1045, NS-500, NS-F200 dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi; dài 6m/cây

33 Màu Sơn tĩnh điện đ/kg 107.564

34 Màu Sơn vân gỗ đ/kg 122.307

35 Màu Anode- ED đ/kg 114.982

36 Màu Anode mờ đ/kg 112.200

Sản phẩm nhôm dạng profile Hệ Mặt dựng NS-1600 (NS-50.8);  dài 6m/cây

37 Màu Sơn tĩnh điện đ/kg 103.391

38 Màu Sơn vân gỗ đ/kg 115.445

39 Màu Anode- ED đ/kg 112.664

40 Màu Anode mờ

CỬA ĐI, CỬA SỔ

- Giá áp dụng đối với kính cường lực Viglacera hoặc tương đương, độ dày 8mm; độ dày tăng 2mm cộng thêm 200,000đ/m2.

- Giá bán chưa bao gồm chi phí thi công, lắp đặt.

- Màu sơn tĩnh điện: Trắng Sữa, Xám, Nâu, đen, xanh, vàng…; Màu vân gỗ: vàng, đỏ

  Màu Anode: trắng bóng, nâu bóng, trắng mở, nâu mờ

Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ NS-55, độ dày trung bình 2mm   

41 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 QCVN 16:2019 2.764.200

42 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.183.420

43 Màu Anode đ/m
2 2.984.520

- Cửa đi 1 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ NS-55, độ dày trung bình 1.4mm

44 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.359.260

45 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 2.778.480

- Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ NS-55, độ dày trung bình 2mm

46 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.971.260

47 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.390.480

48 Màu Anode đ/m
2 3.181.380

- Cửa đi 2 cánh mở quay trong/ngoài biên dạng hệ NS-5, độ dày trung bình 1.4mm
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

49 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.560.200

50 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 2.979.420

Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ NS-93, kích thước cửa 1.8m x 2.2m , độ dày trung bình 2mm

51 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.963.100

52 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.382.320

53 Màu Anode đ/m
2 3.173.220

- Cửa đi lùa 2 cánh biên dạng hệ NS-93, độ dày trung bình 1.4mm

54 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.558.160

55 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 2.977.380

- Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ NS-93, độ dày trung bình 2mm

56 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 3.169.140

57 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.588.360

58 Màu Anode đ/m
2 3.379.260

Cửa đi lùa 4 cánh biên dạng hệ NS-93, độ dày trung bình 1.4mm

59 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.769.300

60 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.188.520

Cửa đi lùa 6 cánh biên dạng hệ NS-93, độ dày trung bình 2mm

61 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 3.387.420

62 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 4.010.640

63 Màu Anode đ/m
2 3.597.540

Cửa đi lùa 6 cánh biên dạng hệ NS-93,  độ dày trung bình 1.4mm

64 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.978.400

65 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.397.620

Cửa sổ lùa 2 cánh biên dạng hệ NS-55,  độ dày trung bình 1.4mm

66 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.611.200

67 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.030.420

68 Màu Anode đ/m
2 2.821.320

- Cửa sổ lùa 4 cánh biên dạng hệ NS-55, độ dày trung bình 1.4mm

69 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.815.200

70 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.234.420

71 Màu Anode đ/m
2 3.025.320

Cửa sổ mở hất 1 cánh biên dạng hệ NS-55, độ dày trung bình 2mm

72 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.407.200

73 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 2.826.420

74 Màu Anode đ/m
2 2.617.320

- Cửa sổ mở hất 1 cánh biên dạng hệ NS-55, độ dày trung bình 1.4mm

75 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 1.999.200

76 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 2.418.420

Cửa sổ mở hất 2 cánh biên dạng hệ NS-55, độ dày trung bình 2mm

77 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.614.260

78 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.033.480

79 Màu Anode đ/m
2 2.824.380

- Cửa sổ mở hất 2 cánh biên dạng hệ NS-55, độ dày trung bình 1.4mm

80 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.203.200

81 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 2.622.420

- Cửa xếp lùa 4 cánh (3 cánh xếp lùa + 1 cánh mở quay) biên dạng hệ NS-60, độ dày trung bình 1.5 ÷ 1.8mm
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

82 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 2.974.320

83 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.393.540

84 Màu Anode đ/m
2 3.184.440

- Cửa xếp lùa 6 cánh (5 cánh xếp lùa + 1 cánh mở quay) biên dạng hệ NS-60, độ dày trung bình 1.5 ÷ 1.8mm

85 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 3.176.280

86 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.595.500

87 Màu Anode đ/m
2 3.386.400

- Cửa xếp lùa 8 cánh (7 cánh xếp lùa + 1 cánh mở quay) biên dạng hệ NS-60, độ dày trung bình 1.5 ÷ 1.8mm

88 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 3.376.200

89 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.999.420

90 Màu Anode đ/m
2 3.586.320

Mặt dựng biên dạng hệ NS-65, khoảng cách đố 0.7÷0.9m, H= 3.0÷3.5m, độ dày trung bình 2.5 mm

91 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 3.886.200

92 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 4.305.420

93 Màu Anode đ/m
2 4.096.320

Mặt dựng biên dạng hệ NS-50,  độ dày trung bình 2÷2.5mm

94 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 3.578.160

95 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 3.997.380

96 Màu Anode đ/m
2 3.788.280

Mặt dựng biên dạng hệ NS-70, khoảng cách đố 0.7÷0.9m, H= 3.0÷3.5m, độ dày trung bình 2÷2.5mm

97 Màu Sơn tĩnh điện đ/m
2 4.194.240

98 Màu Sơn vân gỗ đ/m
2 4.613.460

99 Màu Anode đ/m
2 4.404.360

D SƠN CÁC LOẠI

Sơn DULUX PROFESSIONAL (Cty TNHH AkzoNobel Việt Nam)

Bột bả tường 

100
Weathershield Putty 

E1000
đ/kg 14.643

101
Weathershield Putty 

E1000 Plus
đ/kg 14.375

102
Putty diamond a1000 

(nội thất)
đ/kg 13.919

103 Putty E700 (ngoại thất) đ/kg 12.578

104 Putty A500 (nội thất) đ/kg 10.057

Sơn lót

105
WeatherShield Sealer 

e1000
đ/lít 184.688

106 Diamond Sealer A1000 đ/lít 183.019

107 Exterior Sealer E700 đ/lít 151.612

108 Exterior Sealer E500 đ/lít 114.961

109 Interior Sealer A500 đ/lít 105.306

110 Interior Sealer A300 đ/lít 67.820

Sơn phủ ngoại thất

111
Weathershield Flexx 

Matt
đ/lít 368.839

112
Weathershield Flexx 

Sheen
đ/lít 368.839

113
Weathershield 

Oceanguard
đ/lít 358.351

114
Weathershield E1000 

Matt
đ/lít 328.255
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

115
Weathershield E1000 

Sheen
đ/lít 328.255

116 Weathershield Express đ/lít 309.409

117 Exterior E700 Matt đ/lít 179.682

118 Exterior E500 Matt đ/lít 105.068

119
Weathershield creation 

stonetex
đ/lít 140.570

120
Weathershield creation 

sandtex
đ/lít 144.775

121
Weathershield creation 

acryltex
đ/lít 68.311

Sơn phủ nội thất

122 Diamond Care đ/lít 277.121

123 Diamond A1000 đ/lít 268.599

124
Interior Washable lau 

chùi hiệu quả
đ/lít 127.893

125
Interior Anti-bacteria 

kháng khuẩn
đ/lít 113.352

126
Interior Cleanable lau 

chùi
đ/lít 98.631

127 Interior A500 Matt đ/lít 76.104

128 Interior A390 đ/lít 55.305

E PHỤ GIA, VẬT LIỆU CHỐNG THẤM, KEO DÁN GẠCH

Sản phẩm của Công ty CP Mozart Việt Nam (đại lý tại Quảng Ngãi - Công ty CP Chống thấm Gia Việt)

129

Xi măng chống thấm tô 

tường cao cấp (PCB40) 

GX9

đ/bao 560.000

130
Xi măng chống thấm làm 

sàn cao cấp
đ/bao 720.000

131
GX9-S chống thấm 2 

thành phần
đ/bộ 1.420.000

132

phụ gia GX9 (dùng kết 

hợp với xi măng chống 

thấm)

đ/can 700.000

133 keo chà ron chống thấm đ/bao 60.000

(*) : sản phẩm điều chỉnh giá so với giá đã được công bố trong công bố giá Quý I/2023
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